
Môn học/nhóm:  Thực tập tốt nghiệp (0101100875)-08 Số tín chỉ: 2

CBGD:                       Hạn nhập điểm cuối kỳ:                                            

Ngày thi                /     /                         Phòng thi

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Công ty Địa chỉ GVHD

1 2041221530 Nguyễn Thị Hồng 10/01/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Công nghệ sinh học Nhật Bản - 

Hưng Anh
957 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Bảo Châu

2 2041223216 Lê Thanh Nhàn 06/08/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Công nghệ sinh học Nhật Bản - 

Hưng Anh
957 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Bảo Châu

3 2041223620 Nguyễn Gia Phát 25/12/2004 13DHQTTP01 Công ty cổ phần Lavite 17 đường số 1, KDC Khang An Phú, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Bảo Châu

4 2041224820 Hoàng Thị Phương Thảo 26/12/2004 13DHQTTP02 Công ty TNHH suất ăn hàng không (VACS)
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Trần Bảo Châu

5 2041225178 Châu Thị Thư 01/01/2004 13DHQTTP01 Công ty cổ phần Lavite 17 đường số 1, KDC Khang An Phú, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Bảo Châu

6 2041225180 Phạm Minh Thư 07/09/2004 13DHQTTP01 Công ty cổ phần Lavite 17 đường số 1, KDC Khang An Phú, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Bảo Châu

7 2041225589 Trần Hà Phương Trinh 13/01/2003 13DHQTTP04 Công ty CP bánh Givral Lô 11-1B, Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, tp Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Bảo Châu

8 2041225668 Phạm Thanh Trúc 11/09/2004 13DHQTTP03 Công ty TNHH suất ăn hàng không (VACS)
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Trần Bảo Châu

9 2041225705 Bùi Minh Trường 16/04/2004 13DHQTTP01 Công ty CP Bình Minh Toàn Cầu
121C (R2-04) đường 10 Tây, Nam Quang 1 (H29), Tân 

Phong, quận 7, tp Hồ Chí Minh
Nguyễn Trần Bảo Châu

10 2041222645 Lê Tuyết Minh 14/12/2004 13DHQTTP02 Công ty TNHH Monclair
484G, Đường 38, khu phố 1, Phường Bình Trưng Tây, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Thị Quỳnh Như

11 2041222747 Đặng Thị Linh Na 31/05/2004 13DHQTTP02 Công ty TNHH Monclair
484G, Đường 38, khu phố 1, Phường Bình Trưng Tây, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Thị Quỳnh Như

12 2041222814 Nguyễn Trịnh Hồng Ny 25/05/2004 13DHQTTP03 Công ty TNHH Monclair
484G, Đường 38, khu phố 1, Phường Bình Trưng Tây, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Thị Quỳnh Như

13 2041225301 Trần Lê Hoài Thương 03/12/2004 13DHQTTP03 Công ty TNHH Monclair
484G, Đường 38, khu phố 1, Phường Bình Trưng Tây, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Thị Quỳnh Như

14 2041225813 Lê Phạm Yến Vi 12/04/2004 13DHQTTP03 Công ty TNHH Monclair
484G, Đường 38, khu phố 1, Phường Bình Trưng Tây, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Thị Quỳnh Như

15 2041225846 Lại Thị Ý Viên 31/03/2004 13DHQTTP02 Công ty TNHH Monclair
484G, Đường 38, khu phố 1, Phường Bình Trưng Tây, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Thị Quỳnh Như

16 2041221282 Nguyễn Thị Ngọc Hân 05/12/2004 13DHQTTP01 Công ty TNHH TM Thoại An
Lô 21, 23 đường 8, KCN Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Tân, tp Hồ 

Chí Minh
Trần Thị Hồng Cẩm

17 2041221509 Võ Huy Hoàng 21/01/2004 13DHQTTP04
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 

GENA
KCN Tân Kim, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An Trần Thị Hồng Cẩm

18 2041221993 Lâm Hoàng Khang 05/11/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH thực phẩm và đồ uống an toàn 

Việt Nam

148 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Trần Thị Hồng Cẩm

19 2041222032 Ngô Hữu Kháng 19/07/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm và Giải khát 

Việt Nam

2A đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh
Trần Thị Hồng Cẩm

20 2041222189 Trần Anh Mai Lan 06/01/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH MTV thương mại Đại Niên Cát 

(Tandoor)
39A - 39B Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Trần Thị Hồng Cẩm

21 2041222224 Nguyễn Quốc Lập 27/09/2004 13DHQTTP04 Công ty TNHH TM Hoàng Ngân 140 đường tỉnh 583, Tân Phú Đông, tp Sa Déc, Đồng Tháp Trần Thị Hồng Cẩm

22 2041222339 Nguyễn Hoàng Nhật Linh 18/11/2004 13DHQTTP04 Tổng công ty tân cảng Sài Gòn 722 Điện Biên Phủ, phường 22, Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh Trần Thị Hồng Cẩm

23 2041222707 Hồ Thị Diễm My 13/02/2004 13DHQTTP01 Công ty TNHH AG GRQW 140 Nguyễn Văn Khối, phường 8, Gò Vấp, tp Hồ Chí Minh Trần Thị Hồng Cẩm

24 2041223376 Huỳnh Nguyễn Thị Yến Nhi 25/07/2004 13DHQTTP03 Công ty TNHH TMSX Hoàng Cầm 268 Hồ Ngọc Lãm, An Lạc, Bình Tân, tp Hồ Chí Minh Trần Thị Hồng Cẩm

25 2041224029 Dương Kim Quyên 09/10/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH MTV thương mại Đại Niên Cát 

(Tandoor)
39A - 39B Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Trần Thị Hồng Cẩm

26 2041224348 Ngô Thụy Thủy Tiên 05/05/2003 13DHQTTP02
Công ty TNHH MTV thương mại Đại Niên Cát 

(Tandoor)
39A - 39B Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Trần Thị Hồng Cẩm

27 2041220013 Nguyễn Thúy An 24/10/2004 13DHQTTP04 Công ty TNHH Vina Pride Seafoods
Lô Q-2A, KCN Long Hậu mở rộng, Long Hậu, Cần Giuộc, Long 

An
Nguyễn Thị Ngọc Hoài

28 2041221258 Nguyễn Châu Bảo Hân 12/11/2004 13DHQTTP01
Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

(VISSAN)

420 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh
Nguyễn Thị Ngọc Hoài

29 2041221454 Lương Văn Hòa 25/03/2004 13DHQTTP03
Công ty cổ phần chế biến thủy sản và thực 

phẩm Thành Hải
25 đường số 1, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Hoài

30 2041222717 Lê Ngọc Uyển My 29/09/2004 13DHQTTP02 Công ty TNHH Yilin Việt Nam
Lô K4C đường số 4, KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp. Hồ 

Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Hoài

31 2041223368 Chung Hoàng Thảo Nhi 10/10/2004 13DHQTTP01
Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

(VISSAN)

420 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh
Nguyễn Thị Ngọc Hoài

32 2041223998 Nguyễn Trọng Quý 03/03/2004 13DHQTTP03
Công ty cổ phần chế biến thủy sản và thực 

phẩm Thành Hải
25 đường số 1, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Hoài

33 2041224000 Phạm Duy Quý 12/01/2004 13DHQTTP01 Công ty TNHHTM thủy sản Thịnh Phú
75/5 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Bình Thạnh, tp Hồ Chí 

Minh
Nguyễn Thị Ngọc Hoài

34 2041224364 Trần Thị Hà Tiên 12/08/2004 13DHQTTP01
Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - chi nhánh 

3, tp Hồ Chí Minh (CPV FOOD Củ Chi)

Lô C4 - 3 đường D5 và lô C4 - 4 đường N10, KCN tân Phú 

Trung, Củ Chi, tp Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Hoài

35 2041224807 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 12/10/2004 13DHQTTP01 Công ty TNHH Thủy sản Triết An
671/7 Hương Lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 

Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Hoài

36 2041225021 Phạm Thị Thu 07/06/2004 13DHQTTP01 Công ty TNHH AG GRQW 140 Nguyễn Văn Khối, phường 8, Gò Vấp, tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Hoài

37 2041225487 Trần Ngọc Bảo Trân 27/10/2004 13DHQTTP04 Công ty Liên doanh Phạm - Asset
Lô D4/1, đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 

Q. Bình Tân
Nguyễn Thị Ngọc Hoài

38 2041226076 Nguyễn Hoàng Như Ý 17/05/2004 13DHQTTP03 The Pizza Company chi nhánh Nguyễn Sơn 303F Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Hoài

39 2041220439 Trương Hồ Kim Cương 04/02/2004 13DHQTTP02

Xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong - 

Công ty chăn nuôi và chế biến thực phẩm Sài 

Gòn

Hẻm 372 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Hoài

40 2041221730 Nguyễn Thương Huyền 23/12/2004 13DHQTTP03

Xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong - 

Công ty chăn nuôi và chế biến thực phẩm Sài 

Gòn

Hẻm 372 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Hoài

41 2041225749 Nguyễn Thị Uyên 16/04/2004 13DHQTTP03

Xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong - 

Công ty chăn nuôi và chế biến thực phẩm Sài 

Gòn

Hẻm 372 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Hoài

42 2041221732 Lê Thị Huyền 20/09/2004 13DHQTTP01 Công ty TNHH Quốc tế US
10/8B ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ 

Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Thúy

43 2041221821 Huỳnh Thị Ngọc Hương 10/06/2004 13DHQTTP03 Công ty TNHH SXTM thực phẩm Vua khói 746 Quốc lộ 1A, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Thúy
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44 2041221930 Trần Thị Minh Kiều 30/10/2004 13DHQTTP01 Công ty TNHH Quốc tế Us
10/8B đường Xuân Thới Thượng 1-2, ấp 1, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Thúy

45 2041223973 Võ Anh Quốc 30/04/2004 13DHQTTP04 Công ty TNHH Quốc tế Us
10/8B đường Xuân Thới Thượng 1-2, ấp 1, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Thúy

46 2041225012 Đoàn Thị Ngọc Thơm 10/10/2004 13DHQTTP01
Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

(VISSAN)

420 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh
Nguyễn Thị Ngọc Thúy

47 2041225029 Võ Thị Bích Thuận 18/02/2004 13DHQTTP04 Công ty TNHH Quốc tế Us
10/8B đường Xuân Thới Thượng 1-2, ấp 1, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Thúy

48 2041225331 Phạm Thị Thanh Trà 20/04/2004 13DHQTTP01 Công ty TNHH XNK Thực phẩm Hoàng Quân
622/24A đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Thúy

49 2041225451 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 18/08/2004 13DHQTTP02 Công ty TNHH Quốc tế Us
10/8B đường Xuân Thới Thượng 1-2, ấp 1, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Thúy

50 2041225482 Nguyễn Thị Diễm Trân 23/02/2004 13DHQTTP01 Công ty TNHH Quốc tế Us
10/8B đường Xuân Thới Thượng 1-2, ấp 1, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Thúy

51 2041226084 Nguyễn Như Ý 01/01/2004 13DHQTTP02 Công ty CP Goodblen
118B  Nguyễn Văn Bứa, ấp 5, Xuân Thới Sơn,, Hóc Môn, tp 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Thúy

52 2041226078 Đinh Thị Như Ý 29/01/2004 13DHQTTP03 Công ty TNHH TMDV Trí Sơn 1260 ĐT 879, xã Đạo Thạnh, tp Mỹ Tho, Tiền Giang Nguyễn Thị Ngọc Thúy

53 2041226133 Phạm Thị Kiều Yến 14/09/2004 13DHQTTP02 Công ty TNHH Quốc tế Us
10/8B đường Xuân Thới Thượng 1-2, ấp 1, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Thúy

54 2041220128 Huỳnh Ngọc Minh Anh 12/05/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt
165 Bạch Đằng, phượng 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Huỳnh Thái Nguyên

55 2041220257 Nguyễn Thị Ánh 17/04/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt
165 Bạch Đằng, phượng 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Huỳnh Thái Nguyên

56 2041220509 Dư Lê Bảo Châu 19/01/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt
165 Bạch Đằng, phượng 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Huỳnh Thái Nguyên

57 2041220532 Nguyễn Kim Chi 16/01/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt
165 Bạch Đằng, phượng 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Huỳnh Thái Nguyên

58 2041220587 Lê Thị Kiều Diễm 23/10/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt
165 Bạch Đằng, phượng 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Huỳnh Thái Nguyên

59 2041221162 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 30/07/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt
165 Bạch Đằng, phượng 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Huỳnh Thái Nguyên

60 2041221251 Trần Thị Ngọc Hân 15/05/2004 13DHQTTP02
Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NUTIFOOD 

Bình Dương
đường D1, KCN Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, Bình Dương Huỳnh Thái Nguyên

61 2041221593 Trần Gia Huy 27/04/2004 13DHQTTP03 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu Lô B5, KCN Trà Kha, Bạc Liêu Huỳnh Thái Nguyên

62 2041222131 Nguyễn Hoàng Khoa 24/04/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt

Số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh
Huỳnh Thái Nguyên

63 2041222385 Nguyễn Thị Khánh Linh 29/05/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt

Số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh
Huỳnh Thái Nguyên

64 2041222462 Nguyễn Phước Lộc 22/09/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt

Số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh
Huỳnh Thái Nguyên

65 2041222688 Nguyễn Thảo My 14/01/2004 13DHQTTP03
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt

Số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh
Huỳnh Thái Nguyên

66 2041222691 Nguyễn Thị Ái My 09/12/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt

Số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh
Huỳnh Thái Nguyên

67 2041222935 Hồ Thị Thanh Ngân 07/05/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt
165 Bạch Đằng, phượng 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Huỳnh Thái Nguyên

68 2041223114 Dương Châu Ngọc 02/10/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt
165 Bạch Đằng, phượng 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Huỳnh Thái Nguyên

69 2041223058 Huỳnh Thị Bích Ngọc 22/02/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt
165 Bạch Đằng, phượng 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Huỳnh Thái Nguyên

70 2041223425 Nguyễn Trúc Nhiên 21/09/2004 13DHQTTP03
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt

Số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh
Huỳnh Thái Nguyên

71 2041223935 Nguyễn Phạm Thảo Quân 29/02/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt

Số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh
Huỳnh Thái Nguyên

72 2041224072 Trương Như Quỳnh 13/10/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt
165 Bạch Đằng, phượng 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Huỳnh Thái Nguyên

73 2041224201 Trịnh Quang Sỷ 05/11/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt

Số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh
Huỳnh Thái Nguyên

74 2041224495 Nguyễn Thanh Tú 01/10/2004 13DHQTTP03
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt

Số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh
Huỳnh Thái Nguyên

75 2041224842 Phạm Thị Hồng Thắm 21/08/2003 13DHQTTP02
Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NUTIFOOD 

Bình Dương
đường D1, KCN Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, Bình Dương Huỳnh Thái Nguyên

76 2041225296 Trần Thị Hoài Thương 01/01/2004 13DHQTTP03
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt

Số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh
Huỳnh Thái Nguyên

77 2041225645 Lê Trương Thanh Trúc 17/11/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt
165 Bạch Đằng, phượng 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Huỳnh Thái Nguyên

78 2041225975 Cao Nguyễn Tường Vy 12/11/2004 13DHQTTP03
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt

Số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh
Huỳnh Thái Nguyên

79 2041226111 Nguyễn Thị Kim Yến 16/01/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc ca Đại 

Việt

Số 16 đường CN13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh
Huỳnh Thái Nguyên

80 2041220584 Nguyễn Thị Thanh Diễm 12/04/2004 13DHQTTP01 Công ty cổ phần Lavite 17 đường số 1, KDC Khang An Phú, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Bảo Châu

81 2041221464 Võ Dương Thương Hoài 12/09/2004 13DHQTTP03 Công ty cổ phần Ẩm thực Mặt Trời Vàng
205 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh
Nguyễn Trần Bảo Châu

82 2041220564 Lữ Thành Chương 31/10/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH thực phẩm và đồ uống an toàn 

Việt Nam

148 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Phan Thế Duy

83 2041220767 Lâm Thùy Duyên 27/01/2004 13DHQTTP02 Công ty TNHH Nông Nghiệp VACO
87/55A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
Phan Thế Duy

84 2041221426 Nguyễn Đức Hiếu 13/01/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH thực phẩm và đồ uống an toàn 

Việt Nam

148 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Phan Thế Duy

85 2041221416 Phạm Minh Hiếu 03/10/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH thực phẩm và đồ uống an toàn 

Việt Nam

148 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Phan Thế Duy

86 2041222734 Đỗ Ngọc Ái Mỹ 26/02/2004 13DHQTTP03 Công ty TNHH Nông Nghiệp VACO
87/55A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
Phan Thế Duy

87 2041222925 Đỗ Thanh Ngân 20/11/2004 13DHQTTP02
Công ty TNHH thực phẩm và đồ uống an toàn 

Việt Nam

148 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Phan Thế Duy

88 2041222986 Nguyễn Hà Phương Nghi 10/09/2004 13DHQTTP02 Công ty TNHH Quốc tế Us
10/8B đường Xuân Thới Thượng 1-2, ấp 1, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
Phan Thế Duy

89 2041223473 Bùi Phạm Quỳnh Như 21/10/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Công nghệ sinh học Nhật Bản - 

Hưng Anh
957 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Phan Thế Duy

90 2041223879 Dương Ngọc Quỳnh Phương 29/07/2004 13DHQTTP01 Công ty TNHH Nông Nghiệp VACO
87/55A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
Phan Thế Duy

91 2041224381 Phan Thị Kim Tiền 07/06/2004 13DHQTTP02 Công ty TNHH Nông Nghiệp VACO
87/55A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
Phan Thế Duy



92 2041224757 Nguyễn Nguyên Thanh Thảo 25/03/2004 13DHQTTP01 Công ty TNHH Nông Nghiệp VACO
87/55A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
Phan Thế Duy

93 2041224915 Nguyễn Văn Hoàn Thiện 18/11/2004 13DHQTTP01 Công ty TNHH Nông Nghiệp VACO
87/55A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
Phan Thế Duy

94 2041225290 Nguyễn Phan Hoài Thương 20/06/2004 13DHQTTP02 Công ty TNHH Nông Nghiệp VACO
87/55A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
Phan Thế Duy

95 2041225288 Bùi Thị Cẩm Thương 18/05/2004 13DHQTTP01 Công ty TNHH Nông Nghiệp VACO
87/55A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
Phan Thế Duy

96 2041225318 Huỳnh Đỗ Oanh Thy 26/06/2004 13DHQTTP02
Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

(VISSAN)

87/55A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
Phan Thế Duy

97 2041225321 Nguyễn Ngọc Phương Thy 19/06/2004 13DHQTTP02 Công ty TNHH Nông Nghiệp VACO
87/55A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
Phan Thế Duy

98 2041225352 Trần Thị Trang 23/02/2004 13DHQTTP02 Công ty TNHH Nông Nghiệp VACO
87/55A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
Phan Thế Duy

99 2041210260 Lều Thị Thu Trang 16/09/2003 12DHQTTP01 Công ty TNHH Nông Nghiệp VACO
87/55A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
Phan Thế Duy

100 2041225754 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên 24/03/2004 13DHQTTP03 Công ty TNHH Nông Nghiệp VACO
87/55A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
Phan Thế Duy

101 2041225827 Trần Thị Trọng Vi 04/10/2004 13DHQTTP02 Công ty TNHH Nông Nghiệp VACO
87/55A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh
Phan Thế Duy

102 2041226097 Nguyễn Nhật Yên 14/08/2004 13DHQTTP01
Công ty TNHH Công nghệ sinh học Nhật Bản - 

Hưng Anh
957 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Phan Thế Duy

103 2041220044 Nguyễn Thị Thanh An 01/09/2004 13DHQTTP01 Công ty TNHH XNK Thực phẩm Hoàng Quân
622/24A đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh
Lê Thùy Linh

104 2041220535 Dương Thị Linh Chi 29/06/2004 13DHQTTP04 Công ty TNHH TM DV NY FOOD 35 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh Lê Thùy Linh

105 2041220829 Đỗ Ngọc Thùy Dương 24/07/2004 13DHQTTP03 Công ty CP Pizza Ngon
TTTM Vạn Hạnh mall, 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 

tp Hồ Chí Minh
Lê Thùy Linh

106 2041223579 Trần Văn Pháp 24/03/2004 13DHQTTP04 Công ty TNHH TM DV NY FOOD 35 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh Lê Thùy Linh

107 2041224116 Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/05/2004 13DHQTTP04 Công ty TNHH TM DV NY FOOD 35 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh Lê Thùy Linh

108 2041224146 Võ Ngọc Minh Sang 04/05/2004 13DHQTTP04 Công ty TNHH TM DV NY FOOD 35 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh Lê Thùy Linh

109 2041224352 Nguyễn Thủy Tiên 12/03/2004 13DHQTTP03 Công ty TNHH XNK Thực phẩm Hoàng Quân
622/24A đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh
Lê Thùy Linh

110 2041225179 Huỳnh Thị Anh Thư 19/07/2004 13DHQTTP03 Công ty cổ phần Pizza Ngon 515 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Lê Thùy Linh

111 2041225550 Hoàng Đức Trí 15/02/2004 13DHQTTP04 Công ty TNHH TM DV NY FOOD 35 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh Lê Thùy Linh

112 2041225983 Kiều Thảo Vy 12/06/2004 13DHQTTP03
Công ty TNHH Pizza Việt Nam chi nhánh Aeon 

Bình Tân
Số 1, đường 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Tp.HCM Lê Thùy Linh

113 2041226123 Lương Thị Hải Yến 13/12/2004 13DHQTTP02 Công ty cổ phần CITICS Group - CITICS Homes
LV1-0016 Thủ Thiệm Lake View 1, số 19 đường Ven hồ trung 

tâm, Tp. Thủ Đức
Lê Thùy Linh

114 2041220248 Nguyễn Thị Kim Ánh 06/12/2004 13DHQTTP03
Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - nhà máy 

CPV Food Bình Phước
KCN Becamex Chơn Thành, Bình Phước Hoàng Thị Trúc Quỳnh

115 2041220863 Mai Anh Đào 26/11/2004 13DHQTTP03
Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - nhà máy 

CPV Food Bình Phước
KCN Becamex Chơn Thành, Bình Phước Hoàng Thị Trúc Quỳnh

116 2041222836 Vũ Thanh Nga 01/09/2004 13DHQTTP03
Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - nhà máy 

CPV Food Bình Phước
KCN Becamex Chơn Thành, Bình Phước Hoàng Thị Trúc Quỳnh

117 2041224288 Trần Thanh Tâm 27/03/2004 13DHQTTP01
Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - nhà máy 

CPV Food Bình Phước
KCN Becamex Chơn Thành, Bình Phước Hoàng Thị Trúc Quỳnh

118 2041224874 Phạm Thân 10/08/2004 13DHQTTP01
Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - nhà máy 

CPV Food Bình Phước
KCN Becamex Chơn Thành, Bình Phước Hoàng Thị Trúc Quỳnh

119 2041225111 Đỗ Thị Bích Thủy 28/05/2004 13DHQTTP03
Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - nhà máy 

CPV Food Bình Phước
KCN Becamex Chơn Thành, Bình Phước Hoàng Thị Trúc Quỳnh

120 2041225523 Quách Ngọc Huyền Trân 12/07/2004 13DHQTTP03
Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - nhà máy 

CPV Food Bình Phước
KCN Becamex Chơn Thành, Bình Phước Hoàng Thị Trúc Quỳnh

121 2041224353 Phan Thị Mỹ Tiên 16/08/2004 13DHQTTP01
Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - nhà máy 

CPV Food Bình Phước
KCN Becamex Chơn Thành, Bình Phước Hoàng Thị Trúc Quỳnh

122 2041220119 Nguyễn Tuấn Anh 03/08/2004 13DHQTTP04

123 2041220290 Trương Đức Cao Công Bản 17/09/2004 13DHQTTP03

124 2041220466 Trần Tấn Cường 29/04/2004 13DHQTTP04

125 2041220592 Nguyễn Lê Hồng Diễm 09/06/2004 13DHQTTP03

126 2041220710 Phan Thành Duy 03/06/2004 13DHQTTP02

127 2041220739 Trần Thùy Duy 19/05/2004 13DHQTTP04

128 2041220789 Hồ Thị Mỹ Duyên 25/04/2004 13DHQTTP04

129 2041220760 Trần Thị Cao Duyên 22/07/2004 13DHQTTP03

130 2041220953 Lâm Nhật Đăng 28/06/2004 13DHQTTP04

131 2041221067 Nguyễn Khắc Giáp 09/02/2004 13DHQTTP04

132 2041221252 Trương Thị Ngọc Hân 06/10/2004 13DHQTTP01

133 2041221255 Lê Ngọc Hân 22/02/2004 13DHQTTP04

134 2041221349 Nguyễn Thị Thu Hiền 21/03/2004 13DHQTTP04

135 2041221401 Quách Nguyễn Trung Hiếu 25/06/2004 13DHQTTP03

136 2041221449 Nguyễn Thị Hoa 15/05/2004 13DHQTTP04

137 2041221756 Lê Thị Khánh Huyền 19/11/2004 13DHQTTP02

138 2041221818 Đỗ Huỳnh Hương 19/10/2004 13DHQTTP02

139 2041221845 Trần Thanh Hương 21/04/2004 13DHQTTP03

140 2041210131 Trần Thị Hiếu Kiên 04/09/2003 12DHQTTP01

141 2041222093 Đặng Anh Khoa 27/02/2004 13DHQTTP02

142 2041222174 Nguyễn Thanh Lam 24/01/2004 13DHQTTP02

143 2041222216 Nguyễn Liên Bội Lâm 13/08/2004 13DHQTTP04

144 2041222237 Phan Thị Nhật Lệ 03/01/2004 13DHQTTP04

145 2041222296 Huỳnh Khánh Linh 03/09/2004 13DHQTTP04

146 2041222332 Nguyễn Thùy Linh 06/09/2004 13DHQTTP04

147 2041222374 Trần Ngọc Mỹ Linh 31/08/2004 13DHQTTP01

148 2041210054 Nguyễn Gia Linh 22/06/2003 12DHQTTP02

149 2041222309 Lê Thị Ngọc Linh 29/12/2004 13DHQTTP03

150 2041222302 Nguyễn Thị Hoài Linh 29/09/2004 13DHQTTP03

151 2041222486 Phạm Chúc Lợi 19/10/2004 13DHQTTP04

152 2041222515 Hồ Hải Lưu 03/10/2004 13DHQTTP03

153 2041222894 Nguyễn Thanh Ngân 14/02/2004 13DHQTTP01

154 2041222960 Nguyễn Thanh Ngân 27/10/2004 13DHQTTP04

155 2041222940 Phạm Thị Mỹ Ngân 11/10/2004 13DHQTTP01

156 2041222950 Nguyễn Trần Mỹ Ngân 19/10/2004 13DHQTTP04

157 2041223007 Nguyễn Hoàng Phương Nghi 16/02/2004 13DHQTTP02

158 2041223085 Nguyễn Thanh Ngọc 29/09/2004 13DHQTTP04

159 2041223153 Nguyễn Bùi Thảo Nguyên 16/07/2004 13DHQTTP02

160 2041223306 Trần Yến Nhi 20/07/2004 13DHQTTP04

161 2041223360 Tống Yến Nhi 11/03/2004 13DHQTTP01

162 2041223428 Trương An Nhiên 09/09/2004 13DHQTTP03

163 2041223504 Nguyễn Quỳnh Như 28/03/2004 13DHQTTP04
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164 2041226242 Lê Thị Kim Oanh 04/08/2004 13DHQTTP04

165 2041223729 Đỗ Thị Phúc 06/05/2004 13DHQTTP01

166 2041223767 Nguyễn Hoàng Phúc 20/08/2004 13DHQTTP03

167 2041223838 Trần Lê Uyên Phương 07/09/2004 13DHQTTP04

168 2041223868 Nguyễn Thị Kim Phương 19/09/2004 13DHQTTP02

169 2041223898 Đào Thị Mỹ Phượng 24/02/2003 13DHQTTP01

170 2041214072 Đặng Minh Quân 26/11/2003 12DHQTTP03

171 2041224024 Nguyễn Ngân Quyên 10/08/2004 13DHQTTP04

172 2041224037 Phạm Thúy Thục Quyên 04/05/2004 13DHQTTP03

173 2041224065 Lê Thị Như Quỳnh 07/11/2004 13DHQTTP03

174 2041224112 Võ Ngọc Mỹ Quỳnh 26/03/2004 13DHQTTP03

175 2041224117 Đỗ Như Quỳnh 18/03/2004 13DHQTTP02

176 2041224139 Nguyễn Thị Thanh Sang 25/08/2004 13DHQTTP04

177 2041214077 Nguyễn Minh Sáng 18/05/2003 12DHQTTP02

178 2041224166 Nguyễn Thị Sen 11/01/2004 13DHQTTP03

179 2041224285 Phạm Thị Mỹ Tâm 13/10/2004 13DHQTTP01

180 2041224257 Lê Nhật Tâm 07/06/2004 13DHQTTP02

181 2041224424 Nguyễn Chánh Tín 07/01/2004 13DHQTTP03

182 2041224481 Trương Thanh Tú 30/10/2004 13DHQTTP04

183 2041224656 Văn Đình Thái 10/10/2004 13DHQTTP03

184 2041224669 Vũ Lan Thanh 02/10/2004 13DHQTTP03

185 2041224700 Nguyễn Hoàng Thành 15/06/2004 13DHQTTP04

186 2041224811 Nguyễn Phương Thảo 25/01/2004 13DHQTTP03

187 2041224787 Võ Thị Thanh Thảo 22/03/2004 13DHQTTP03

188 2041224976 Nguyễn Thị Kim Thoa 14/10/2004 13DHQTTP01

189 2041225005 Phan Thị Thơ 02/10/2004 13DHQTTP02

190 2041225020 Đặng Trần Hoài Thu 02/05/2004 13DHQTTP04

191 2041225084 Nguyễn Ánh Thùy 03/02/2004 13DHQTTP04

192 2041225117 Võ Thị Thanh Thúy 04/07/2004 13DHQTTP04

193 2041225181 Nguyễn Thị Minh Thư 15/04/2004 13DHQTTP02

194 2041225260 Vũ Anh Thư 18/01/2004 13DHQTTP02

195 2041225236 Vương Mỹ Anh Thư 29/05/2004 13DHQTTP02

196 2041225392 Ưng Hoài Trang 02/02/2004 13DHQTTP04

197 2041226245 Nguyễn Thị Ngọc Trăm 02/02/2004 13DHQTTP04

198 2041225428 Lê Hoàng Ngọc Trâm 15/05/2004 13DHQTTP04

199 2041225504 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 14/05/2004 13DHQTTP04

200 2041225524 Lê Thảo Trân 21/12/2004 13DHQTTP03

201 2041225588 Bùi Thị Thùy Trinh 12/07/2004 13DHQTTP01

202 2041225663 Nguyễn Thị Thanh Trúc 05/08/2004 13DHQTTP04

203 2041225654 Nguyễn Thị Mỹ Trúc 23/11/2004 13DHQTTP01

204 2041210147 Nguyễn Thành Trung 05/07/2003 12DHQTTP02

205 2041225735 Lương Từ Thảo Uyên 15/12/2004 13DHQTTP04

206 2041225790 Trịnh Hoàng Thanh Vân 02/09/2004 13DHQTTP03

207 2041211628 Phạm Phan Tuấn Vương 27/01/2003 12DHQTTP02

208 2041226032 Phạm Ngọc Lan Vy 23/09/2004 13DHQTTP04

209 2041226012 Trần Hoàng Tường Vy 17/01/2004 13DHQTTP04

210 2041226001 Cao Thị Tường Vy 09/09/2004 13DHQTTP03

211 2041226029 Nguyễn Thị Tường Vy 13/11/2004 13DHQTTP01

212 2041225946 Trần Thị Phương Vy 26/06/2004 13DHQTTP01

213 2041210172 Phan Tường Vy 02/10/2003 12DHQTTP02

214 2041226153 Lý Kim Hoàng 21/10/2004 13DHQTTP02

215 2041222736 Lê Thị Mỹ 14/06/2004 13DHQTTP04

216 2041222728 Lỗ Thị Kiều Mỹ 15/11/2002 13DHQTTP04

217 2041226246 Lê Quốc Nam 26/11/2004 13DHQTTP04

218 2041222773 Nguyễn Hoài Nam 03/03/2004 13DHQTTP04

219 2041210107 Nguyễn Hoàng Nam 26/10/2003 12DHQTTP01

220 2041222755 Lê Nhất Nam 16/06/2004 13DHQTTP03 Cập nhật sau
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